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	TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
	

	BỘ MÔN: LỊCH SỬ 
KHỐI LỚP: 12
TUẦN: 3 /HK1 (từ 20 / đến  25/ 9 /2021)
Tiết 1
	

	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



BÀI 4
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ
( Tiết 1) 

A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
I. Các nước Đông Nam Á 
1. Sự thành lập các quốc gia độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
a. Vài nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập
Đọc sách giáo khoa mục I.1.a , bài 4 trang  25-26-27
b. Lào 1945-1975 
Đọc sách giáo khoa mục I.1.b, bài 4 trang 27
c. Campuchia 1945-1993
Đọc sách giáo khoa mục I.1.c, bài 4 trang 27- 28
2. Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á
a. Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN
Đọc sách giáo khoa mục I.2, bài 4 trang 28-29-30
b. Các nước ĐNA khác ( Nội dung giảm tải, học sinh tự học)

B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
I. Các nước Đông Nam Á 
1. Sự thành lập các quốc gia độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
a. Vài nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập
Năm 1945, Ngay khi Nhật đầu hàng Đồng minh, Inđônêxia, Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập.
Các nước đế quốc tiến hành các cuộc chiến tranh tái chiếm ĐNÁ nhưng thất bại, buộc phảicông nhận nền độc lập của (Philippin – 1946; Miến Điện – 1948; Inđônêxia – 1949, Mã Lai - 1957...)
Năm 1954 thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ công nhận nền độc lập của 3 nước Đông Dương . Từ sau 1954 nhân dân 3 nước Đông Dương kháng chiến chống Mĩ xâm lược đến 1975 giành thắng lợi hòan tòan  
1. 1984 Brunây tuyên bố độc lập 
5. 2002 Đông timo độc lập 
b. Lào 1945-1975 
* 1945-1954: Kháng chiến chống Pháp
Ngày 12 - 10 - 1945, nhân dân Lào khởi nghĩa thắng lợi, tuyên bố độc lập.
1946- 1954 nhân dân Lào kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược. Năm 1954 Pháp kí Hđ Giơnevơ công nhận nền đôc lập của Lào. 
* 1954-1975: Kháng chiến chống Mĩ
Sau 1954 Mĩ xâm lược Lào. Đảng nhân dân Lào lãnh đạo kháng chiến chống Mĩ.
Năm 1975 nhân dân  Lào giành chính quyền trên cả nước, ngày 2 - 12 - 1975 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thành lập, mở ra kỉ nguyên xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. 
c. Campuchia 1945-1993
* 1945-1954: Kháng chiến chống Pháp
Từ cuối năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp. Năm 1954, Pháp ký Hiệp định Giơnevơ 1954 công nhận độc lập của Campuchia.
* 1954 – 1970: Chính phủ N. Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập
* 1970 – 1975: Kháng chiến chống Mĩ
4 - 1975 thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng, cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi.
* 1975 – 1979: Chống chế độ diệt chủng Pôn Pốt
Được sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, ngày 1 - 1979 chế độ diệt chủng bị lật đổ. Nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia được thành lập.
* 1979-1991: nội chiến giữa lực lượng của Đảng Nhân dân CM với lực lượng Khơme đỏ. Tháng 10 – 1991, Hiệp định hòa bình về Campuchia được kí kết.
Sau cuộc tổng tuyển cử năm 1993, Campuchia trở thành Vương quốc độc lập và bước vào thời kì hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước.
2. Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam Á
a. Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN
  5 nước sáng lập ASEAN gồm : Inđônêxia, Philippin, Xingapo, Thái Lan, Malaixia
* Sau 1945 - đến những năm 60: chiến lược kinh tế hướng nội- Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu 
Mục tiêu : đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay hàng nhập khẩu, chú trọng thị trường trong nước.
Thành tựu: đáp ứng được nhu cầu cơ bản của nhân dân trong nước ,góp phần giải quyết nạn thất nghiệp.
Hạn chế: thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ, đời sống người lao động còn khó khăn…
* Từ những năm 60-70 trở đi: chiến lược kinh tế hướng ngoại- Công nghiệp hoá  lấy xuất khẩu làm chủ đạo 
Mục tiêu : mở cửa nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật nước ngoại, sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương.
Thành tựu: bộ mặt kinh tế xã hội biến đổi to lớn tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Đặc biệt là Singapo đã trở thành “con rồng kinh tế”
Hạn chế: phụ thuộc vốn, thị trường nước ngoài, cạnh tranh quyết liệt, chịu sự tác động của các cuộc suy thoái kinh tế . 
b. Các nước ĐNA khác ( Nội dung giảm tải, học sinh tự học)
C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Lập bảng hệ thống kiến thức về các nước Đông Nam Á theo những nội dung sau
	STT
	Tên quốc gia
	Ngày tuyên bố độc lập/
 Quốc khánh
	Thủ đô

	1
	Việt Nam
	2.9.1945
	Hà Nội

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	


2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1: Ba quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á giành được độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) là
A. Inđônêxia, Việt Nam, Campuchia
B. Inđônêxia, Việt Nam, Malaixia
C. Inđônêxia, Việt Nam, Lào
D. Việt Nam, Lào, Philippin
Câu 2: Sự kiện nổi bật diễn ra ở Lào vào 2/12/1975 là
A. Nhân dân Lào giành được chính quyền trong cả nước
B. Chính phủ Lào được thành lập, ra mắt quốc dân
C. Mĩ kí hiệp đinh Viêng-chăn lặp lại hòa bình ở Lào
D. Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được thành lập
Câu 3: Trong những năm 1954 -1970, Campuchia đã thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?
A. Ngả về phương Tây
B. Hòa bình, trung lập
C. Ngả theo Liên Xô
D. Đối đầu với nhóm nước sáng lập ASEAN
Câu 4. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của
A. các nước đế quốc châu Âu.
B. các nước đế quốc châu Mĩ.
C. các nước đế quốc Âu – Mĩ.
D. phát xít Nhật.
Câu 5. Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội nhằm mục tiêu
A. xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế tự chủ.
B. xây dựng nền kinh tế giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
C. nâng cao đời sống nhân dân và chất lượng nguồn lao động.
D. xây dựng nền kinh tế có năng lực khẩu mạnh mẽ.
D. Nội dung chuẩn bị:
HS đọc kĩ sách giáo khoa bài 5. Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh; bài 6. Nước Mĩ
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	A


Hết
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	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



BÀI 4
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ
( Tiếp theo) 


A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
3. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước ĐNÁ (ASEAN)
Đọc sách giáo khoa mục I.3 , bài 4 trang 30-31-32
  II. ẤN ĐỘ
1. Quá trình đấu tranh giành độc lập 
Đọc sách giáo khoa mục II, bài 4, trang 32-33-34
2. Công cuộc xây dựng đất nước
Đọc sách giáo khoa mục II, bài 4, trang 34
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
3. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước ĐNÁ (ASEAN)
a.Bối cảnh thành lập 
Sau khi giành độc lập cần có sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời hạn chế ảnh hưởng các cường quốc bên ngoài 
Các tổ chức khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, tiêu biểu là Cộng đồng Châu Âu  đã cổ vũ các nước Đông Nam Á liên kết với nhau.
Ngày 8 - 8 – 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc ( Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: Thái Lan, Inđônexia, Malaixia, Xingapo, Philíppin.
b.Mục tiêu: 
Tiến hành sự hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kinh tế và văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 
c. Nguyên tắc hoạt động ( nội dung Hiệp ước Bali) 
Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 
Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dung vũ lực với nhau 
Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình 
Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh văn hóa và xã hội.
d.Qúa trình phát triển:
* Từ 1967-1975: ASEAN là tổ chức còn non trẻ,chưa có vị trí trên trường quốc tế
* Từ 1976- nay: phát triển
 Đến 1999 ASEAN có 10 nước thành viên ( trừ Đông Ti-mo) 
Tháng 11. 2007 các nước thành viên kí Hiến chương ASEAN nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa xây dựng ĐNA thành khu vực hòa bình,ổn định cùng phát triển. 
  II. ẤN ĐỘ
1. Quá trình đấu tranh giành độc lập 
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại đã diễn ra sôi nổi.
.Thực dân Anh phải nhượng bộ,  trao quyền tự trị theo “phương án Maobáttơn”. Ngày 15 - 8 – 1947, hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được thành lập.  
Không thỏa mãn với quy chế tự trị, nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh. Ngày 26 - 1 - 1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập Nhà nước Cộng hòa.
Sự thành lập nước cộng  hòa Ấn Độ đánh dấu thắng lợi to lớn của nhân dân  Ấn Độ, ảnh hưởng quan trọng đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 
2. Công cuộc xây dựng đất nước
Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu to lớn: 
Nông Nghiệp: nhờ tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp nên Ấn Độ tự túc được lương thực và xuất khẩu gạo (từ năm 1995).
Công nghiệp: sản xuất được nhiều loại máy móc như máy bay, tàu thủy, xe hơi, đầu máy xe lửa...và sử dụng năng lượng hạt nhân vào sản xuất điện.
Khoa học- kĩ thuật : cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ 
Về đối ngoại: theo đuổi chính sách hòa bình trung lập tích cực, là một trong những nước đề xướng Phong trào không liên kết, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc. 
C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Câu 1. Lập bảng hệ thống kiến thức về tổ chức ASEAN theo những nội dung sau: 
	Tiêu chí
	Nội dung

	Nguyên nhân thành lập
	

	Thành viên sáng lập
	Inđônêxia, Philippin, Xingapo, Thái Lan, Malaixia

	Mục tiêu
	

	Các giai đoạn phát triển
	

	Tính chất 
	


[bookmark: _GoBack]Câu 2. Lập bảng hệ thống kiến thức những thành tựu chính trong công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ theo những nội dung sau: 
	Lĩnh vực 
	Thành tựu

	Nông nghiệp
	

	Công nghiệp
	

	Khoa học- Kĩ thuật
	

	Đối ngoại
	Theo đuổi chính sách hòa bình trung lập tích cực, ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.


2. Bài tập tự luyện: 
Câu 1. “Phương án Maobattơn” mà thực dân Anh thực hiện ở Ấn Độ có nội dung như cơ bản là
A. chia Ấn Độ thành hai quốc gia độc lập trên cơ sở tôn giáo.
B. chia Ấn Độ thành ba quốc gia độc lập.
C. chia Ấn Độ thành ba quốc gia tự trị trên cơ sở tôn giáo.
D. chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị trên cơ sở tôn giáo.

Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiệm vụ cách mạng của Ấn Độ là
A. chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
B. chống chủ nghĩa thực dân Anh đòi quyền tự trị.
C. chống chế độ phong kiến, xây dựng xã hội dân chủ.
D. chống thực dân Anh, thành lập Liên đoàn Hồi giáo.
Câu 3. Để tự túc được lương thực và xuất khẩu gạo, Ấn Độ đã
A. thực hiện biện pháp đẩy mạnh sản xuất ra nhiều máy móc hiện đại trong nông nghiệp.
B. áp dụng các kĩ thuật canh tác mới trong nông nghiệp.
C. tiến hành cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp.
D. thực hiện lai tạo nhiều giống lúa mới có năng suất cao.
Câu 4:  Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên nào?
A. Lào, Việt Nam.	
B. Cam-pu-chia, Lào.
C. Lào, Mi-an-ma.	
D. Mi-an-ma, Việt Nam.
Câu 5: Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm 1967 bao gồm
A. Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaixia, Philippin
B. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia
C. Xingapo, Inđônêxia, Thái Lan, Brunây, Mianma
D. Philippin, Mianma, Inđônêxia, Thái Lan, Xingapo
D. Nội dung chuẩn bị:
HS đọc kĩ sách giáo khoa bài 5. Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh; bài 6. Nước Mĩ
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	A
	C
	C
	A


Hết












